CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU 

Giải Điền kinh Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Kiên Giang
 năm học 2014 – 2015

(Từ ngày 11 – 13/4/2015 tại sân vận động tỉnh)

	Giờ
	Nội dung
	Đối tượng
	Tính chất

	Sáng ngày 11/4/2015

	7h30
	Chạy 100m
	Nữ THCS
	Vòng loại

	7h30
	Nhảy cao
	Nữ THPT
	Chung kết

	8h00
	Chạy 100m
	Nam THCS
	Vòng loại

	8h30
	Chạy 100m
	Nữ THPT
	Vòng loại

	9h00
	Chạy 100m
	Nam THPT
	Vòng loại

	9h00
	Nhảy cao
	Nam THCS
	Chung kết

	9h30
	Chạy 60m
	Nữ Tiểu học
	Vòng loại

	9h45
	Chạy 60m
	Nam Tiểu học
	Vòng loại

	10h00
	Chạy 100m
	Nữ THCS
	Chung kết

	10h10
	Chạy 100m
	Nam THCS
	Chung kết

	10h20
	Chạy 100m
	Nữ THPT
	Chung kết

	10h30
	Chạy 100m
	Nam THPT
	Chung kết

	Chiều  ngày 11/4/2015

	17h00
	Nhảy xa
	Nữ THCS
	Chung kết

	17h00
	Ném bóng
	Nam THCS
	Chung kết

	17h30
	Chạy 60m
	Nữ tiểu học
	Chung kết

	17h40
	Chạy 60 m
	Nam tiểu học
	Chung kết

	Giờ
	Nội dung
	Đối tượng
	Tính chất

	17h50
	Chạy 200m
	Nữ THCS
	Vòng loại

	18h10
	Chạy 200m
	Nam THCS
	Vòng loại

	18h20
	Nhảy xa
	Nam THPT
	Chung kết

	18h20
	Ném bóng
	Nữ THCS
	Chung kết

	18h40
	Chạy 200 m
	Nữ THPT
	Vòng loai

	19h10
	Chạy 200 m
	Nam THPT
	

	Sáng ngày 12/4/2015

	7h30
	Bật xa
	Nữ Tiểu học
	Chung kết

	7h30
	Nhảy cao
	Nữ THCS
	Chung kết

	7h30
	Chạy 200 m
	Nữ THCS
	Chung kết

	7h40
	Chạy 200 m
	Nam THCS
	Chung kết

	7h50
	Chạy 200m
	Nữ THPT
	Chung kết

	8h00
	Chạy 200m
	Nam THPT
	Chung kết

	8h20
	Chạy 800m
	Nữ THCS
	Chung kết

	8h40=00
	Chạy 800 m
	Nữ THPT
	Chung kết

	8h50
	Nhảy cao
	Nam THPT
	Chung kết

	8h50=00
	Bật xa
	Nam Tiểu học
	Chung kết

	9h00=00
	Chạy 800 m
	Nam THPT
	Chung kết

	9h30=00
	Chạy 1.500m
	Nam THCS
	Chung kết

	Chiều ngày 12/4/2015

	17h00=00
	Nhảy xa
	Nữ THPT
	Chung kết

	Giờ
	Nội dung
	Đối tượng
	Tính chất

	17h00
	Ném bóng
	Nữ Tiểu học
	Chung kết

	17h30
	Chạy 1.500m
	Nữ THPT
	Chung kết

	18h00
	Chạy 1.500m
	Nam THPT
	Chung kết

	18h20
	Nhảy xa
	Nam THCS
	Chung kết

	18h20
	Ném bóng
	Nam Tiểu học
	Chung kết

	Sáng ngày 13/4/2015

	7h30
	Chạy 3.000m
	Nữ THPT
	Chung kết

	8h00
	Chạy 5.000m
	Nam THPT
	Chung kết

	8h30
	Tiếp sức 4 x 100m
	Nữ THCS
	Chung kết

	8h40
	Tiếp sức 4 x 100m
	Nam THCS
	Chung kết

	8h50
	Tiếp sức 4 x 100m
	Nữ THPT
	Chung kết

	9h00
	Tiếp sức 4 x 100m
	Nam THPT
	Chung kết



* Ghi chú:


- Nhảy cao khởi xà: nữ THCS 1m10. Nam THCS 1m30. Nữ THPT 1m15. Nam THPT 1 m40.

- Chung kết: chạy 60 m, 100 m, 200 m lấy thành tích cao nhất của 08 vận động viên vào chung kết.


- Chung kết: Nhảy xa, bật xa, ném bóng lấy 08 vận động viên có thành tích cao nhất vào chung kết.


- Tiếp sức 4 x 100m, 800 m, 1.500 m, 3.000 m, 5.000 m lấy thành tích cao nhất của từng đợt để xếp hạng.


- Các vận động viên chưa thi đấu tập trung phía trước sảnh sân vận động khởi động và điểm danh vào sân.


- Đề nghị các huấn luyện viên tập trung vận động viên đơn vị mình có mặt trước thời gian thi đấu là 20 phút. 
